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LÝ TƯỞNG CHO  

● Những chuyên gia CNTT muốn nâng cao trải nghiệm của nhân 
viên với kết nối không dây chắc chắn và khả năng triển khai và 
quản lý từ xa DFU cũng như Logi Options+ của Logitech. 

● Những người dùng muốn có một bộ đôi thoải mái suốt ngày mà 
không ảnh hưởng tới hiệu suất.  

  

CÁC LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM 
● Bàn phím kích thước đầy đủ với chỗ gác tay mềm mại đi kèm, 

được thiết kế cho cả ngày dài làm việc 

● Thiết kế phím dạng pít-tông với kiểu gõ quen thuộc 
● Chuột có hình dạng uốn lượn với phần tay cầm bằng cao su 

đem lại sự thoải mái 
● Được thiết kế cho phạm vi rộng - Có sẵn trên toàn cầu và được 

chứng nhận ở hơn 100 quốc gia, bảo hành phần cứng trong 2 
năm, hỗ trợ cho các chuyên gia CNTT và người dùng doanh 
nghiệp. 

● Công nghệ Smartwheel với độ chính xác đến từng dòng hoặc 
cuộn siêu nhanh 

● Tương thích với hầu hết mọi hệ điều hành trên toàn cầu 

● Các nút bên có thể tùy chỉnh1 với Logi Options+ 
● Không dây với 2 cách để kết nối: Đầu thu USB Logi Bolt & Công 

nghệ Bluetooth® không dây tiết kiệm năng lượng.  
● Logi Bolt sử dụng Chế độ Bảo mật 1, Cấp độ Bảo mật 4 và đầu 

thu USB Logi Bolt được ghép cặp sẵn khi lấy ra khỏi hộp2. 
● Thời lượng pin 24 tháng với một quả pin AA cho chuột và thời 

lượng pin 36 tháng với hai quả pin AA cho bàn phím3. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 

Chứng nhận Toàn cầu (có sẵn theo yêu cầu) 

Khả năng tương thích Xem mặt sau 
Kết nối không dây Logi Bolt, Bluetooth 
Phạm vi không dây 10 mét 
Thời gian sử dụng 5 triệu lần nhấp 
Độ tin cậy MTTF > 150K giờ 

Thời gian Hỏng hóc Trung bình của các bộ phận điện 

Bảo hành Bảo hành phần cứng 2 năm 
Pin Chuột: 1 pin AA, thời lượng 24 tháng  

KB: 2 quả pin AA, thời lượng 36 tháng 
Đèn chỉ báo pin chuột Có 
Theo dõi Chính xác 
DPI theo dõi 400-4000 DPI 
Cuộn Công nghệ SmartWheel 
Tay thuận Đối xứng 
Easy-Switch Không 
Đèn chỉ báo pin Có 
Bố cục bàn phím Xem mặt sau 
Kích thước bàn phím Đầy đủ 
Số lượng phím 118 
Bàn phím số Có 
Gõ Plunger 
Chân nghiêng Có 
Các góc nghiêng 4°, 8° 
Các phím được chiếu sáng nền Không 
Đèn phím Caps Lock Không 
Đèn phím Num Lock Không 
Easy-Switch Không 
Logi Options+  Có – Được trang bị Logi Options+  
Logitech Flow Không  
Trọng lượng sản phẩm 807,1 g 
Trọng lượng có bao bì 1238g 
Kích thước sản phẩm Signature M650 dành cho Doanh nghiệp 

Chiều cao: 4,26 in (108,2 mm) 
Chiều rộng: 2,40 in (61,0 mm) 
Chiều dày: 1,52 in (38,8 mm) 
Trọng lượng: 3,58 oz (101,4 g) – trọng 
lượng có pin (25g) và đầu thu (1,8g) 
 
Signature K650 dành cho Doanh nghiệp 
Chiều cao: 7,62 in (193,5 mm) 
Chiều rộng: 18,00 in (457,3 mm) 
Chiều dày: 0,94 in (24 mm) 
Trọng lượng: 24,7 oz (700,23 g) – không có 
đầu thu và với 2 quả pin AA Alkaline 

Nhiệt độ lưu trữ -5 tới 45°C 
Nhiệt độ hoạt động 0 tới 40°C 
Phần mềm Logi Options+, hiện chỉ khả dụng trên 

Windows và macOS 
Hướng dẫn vận hành  Hướng dẫn đi kèm bên trong hộp 
Triển khai hàng loạt bởi Quản trị 
viên CNTT 

Cập nhật phần sụn thiết bị (DFU)  
Logi Options+ 
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KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH 
Đầu thu USB Logi Bolt Bluetooth® không dây Tiết kiệm Năng lượng  
• Windows® 10, 11 trở lên 
• macOS® 10.15 trở lên 
• Linux®4 
• Chrome OS™4, 5 

• Windows 10, 11 trở lên 
• macOS 10.15 trở lên 
• Linux4 
• Chrome OS4 

• iPadOS® 14 trở lên4 
• iOS 14 trở lên4 
• Android™ 8.0 trở lên4 

 

Mã phụ tùng (Part Number) Mã vạch Bố cục bàn phím Màu 
920-010909 097855179456 Hoa Kỳ Than chì 
920-011403 097855182197 FRC Than chì 
920-010991 097855179616 ESP Than chì 
920-010992 097855179623 MỸ QUỐC TẾ Than chì 
920-010993 5099206105133 CH Than chì 
920-010994 5099206105140 DEU Than chì 
920-010995 5099206105157 FRA Than chì 
920-010996 5099206105164 ITA Than chì 
920-010997 5099206105171 ELL Than chì 
920-010998 5099206105188 ESP Than chì 
920-010999 5099206105195 Vương quốc Anh Than chì 
920-011000 5099206105201 TUR Than chì 
920-011001 5099206105218 NLB Than chì 
920-011003 5099206105232 ARA (102) Than chì 
920-011004 5099206105249 MỸ QUỐC TẾ Than chì 
920-011006 5099206105263 CZE-SKY Than chì 
920-011008 5099206105287 HUN Than chì 
920-011009 5099206105294 RUS Than chì 
920-011010 5099206105300 PAN Than chì 
920-011011 097855179630 KOR Than chì 
920-011012 097855179647 CHT Than chì 
920-011013 6920377916374 Hoa Kỳ Than chì 
920-011014 097855179654 Hoa Kỳ Than chì 
920-011015 097855179661 THAI Than chì 
920-011016 097855179678 IND Than chì 
920-011017 4943765059288 JPN Than chì 
920-011018 097855179685 Hoa Kỳ Trắng nhạt 
920-011404 097855182203 FRC Trắng nhạt 
920-011019 097855179692 ESP Trắng nhạt 
920-011020 097855179708 MỸ QUỐC TẾ Trắng nhạt 
920-011021 5099206105317 CH Trắng nhạt 
920-011022 5099206105324 DEU Trắng nhạt 
920-011023 5099206105331 FRA Trắng nhạt 
920-011024 5099206105348 ITA Trắng nhạt 
920-011025 5099206105355 ELL Trắng nhạt 
920-011026 5099206105362 ESP Trắng nhạt 
920-011027 5099206105379 Vương quốc Anh Trắng nhạt 
920-011028 5099206105386 TUR Trắng nhạt 
920-011029 5099206105393 NLB Trắng nhạt 
920-011031 5099206105416 ARA (102) Trắng nhạt 
920-011032 5099206105423 MỸ QUỐC TẾ Trắng nhạt 
920-011034 5099206105447 CZE-SKY Trắng nhạt 
920-011036 5099206105461 HUN Trắng nhạt 
920-011037 5099206105478 RUS Trắng nhạt 
920-011038 5099206105485 PAN Trắng nhạt 
920-011039 097855179715 KOR Trắng nhạt 
920-011040 097855179722 CHT Trắng nhạt 
920-011041 6920377916381 Hoa Kỳ Trắng nhạt 
920-011042 097855179739 Hoa Kỳ Trắng nhạt 
920-011043 097855179746 THAI Trắng nhạt 
920-011044 097855179753 IND Trắng nhạt 
920-011045 4943765059295 JPN Trắng nhạt 

 
1. Yêu cầu phần mềm Logi Options+ (Windows 10 và macOS 10.15 trở lên). 
2. Các sản phẩm không dây Logi Bolt sẽ không ghép cặp với các đầu thu USB khác của Logitech. 
3. Thời gian sử dụng pin có thể thay đổi tùy theo người dùng và điều kiện sử dụng máy tính. 
4. Các chức năng cơ bản của thiết bị sẽ được hỗ trợ mà không cần phần mềm dành cho các hệ điều hành khác ngoài Windows và macOS. 
5. Kết nối BLE được khuyến nghị cho chức năng bàn phím đầy đủ trên các thiết bị Chrome OS. Kết nối với đầu thu Logi Bolt trên Chrome OS sẽ cho thấy các giới hạn với trải nghiệm. 

 


